ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   TỈNH VĨNH PHÚ
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      ​​​​​​​​​​​​         

   Số: 288/QĐ-UB 
                Vĩnh Phú, ngày 19  tháng 3 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V.v ban hành quy định về quản lý khai thác vận chuyển và

 kinh doanh lâm sản rừng trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

- Căn cứ  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;


- Căn cứ  Luật bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/8/1991;


- Căn cứ Thông tư số 8/LN-KL ngày 25/4/1992 của Bộ Lâm nghiệp hướng dẫn kiểm tra khai thác và vận chuyển lâm sản;

- Xét đề nghị của Sở Nông lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về quản lý khai thác, vận chuyển và kinh doanh lâm sản rừng trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú.

Điều 2. Giao cho Sở Nông Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Tài chính - Vật giá, Cục Thuế, Tư pháp hướng dẫn thực hiện quy chế này.


Điều 3.  Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị,  căn cứ quyết định thi hành.
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QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN VÀ KINH

DOANH LÂM SẢN RỪNG TRỒNG  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚ

(Kèm theo Quyết định số 288/QĐ-UB ngày 19/3/1994)


Để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý khai thác, vận chuyển và kinh doanh  rừng trồng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể như sau:


I.QUY ĐỊNH  CHUNG


Điều 1. Việc quản lý khai thác, vận chuyển và kinh doanh lâm sản rừng trồng trong quy định này là rừng trồng tập trung, rừng trồng phân tán phục vụ mục đích kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, không phân biệt nguồn vốn đầu tư Trung ương hay địa phương quản lý trên địa bàn.


Điều 2. Rừng trồng bằng các nguồn vốn ngân sách do Nhà nước đầu tư cho các thành phần kinh tế, khi đến tuổi khai thác, các chủ rừng sau khi được phép khai thác, hoặc trước khi nhận giấy phép vận chuyển lâm sản phải có trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước (do Cục Thuế tổ chức thu) và trả vốn đầu tư ban đầu cho ngân sách Nhà nước 1 lần (do Chủ đầu tư tổ chức thu). Mức thu hồi theo quy định của Tài chính văn bản 506 TC/ĐT ngày 07/3/1994. Việc sử dụng tiền thuế sử dụng đất và vốn đầu tư ban đầu theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Lâm nghiệp.


II. NỘI DUNG QUẢN LÝ KHAI THÁC RỪNG


Điều 3. Điều kiện rừng được phép khai thác là rừng trồng kinh doanh khi đến tuổi thành thục công nghệ.


- Rừng Bạch đàn, Bồ đề: 8 tuổi trở lên


- Rừng mỡ:                     12      -


- Rừng thông:                  15      -


Nếu có nhu cầu đầu tư cải tạo lại rừng trồng trước tuổi khai thác phải được Chi cục Kiểm lâm thẩm định, Sở Nông lâm nghiệp trình báo cáo Bộ Lâm nghiệp cho phép.


Điều 4. Thủ tục hồ sơ trình Bộ Lâm nghiệp duyệt thiết kế khai thác rừng trồng tập trung gồm:


1. Đơn xin khai thác của chủ rừng


2. Tờ trình xin khai thác của Sở Nông lâm nghiệp


3. Hồ sơ thiết kế  do cơ quan thiết kế lập gồm:



- Biểu thống kế diện tích rừng xin khai thác



- Biểu đo đếm cây (phiếu) trong ô tiêu chuẩn



- Trữ lượng và sản lượng gỗ khai thác.



- Biểu định mức công trong khai thác



- Thuyết minh về phương pháp kỹ thuật khai thác rừng



- Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 của Khu khai thác.


Hồ sơ thiết kế khai thác phải có chữ kỹ của chủ rừng, đơn vị thiết kế khai thác có đu tư cách pháp nhân, Hạt Kiểm lâm sở tại.


4. Phiếu xác nhận của cơ quan thẩm định rừng (Viện điều tra quy hoạch Bộ Lâm nghiệp).


Đối với cây phân tán:


Chủ hộ có đơn xin khai thác, có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, thủ trưởng cơ quan (nếu là công nhân viên nhà nước) được Hạt Kiểm lâm sở tại đồng ý gửi về Sở Nông lâm nghiệp xem xét quyết định duyệt cho phép khai thác, không phải qua Bộ Lâm nghiệp phê duyệt.


Điều 5. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển lâm sản:


Khi vận chuyển lâm sản để tiêu thụ, chủ hàng phải có các giấy tờ sau đây mới được Chi cục Kiểm lâm cấp giấy phép vận chuyển:


1. Giấy phép khai thác lâm sản do Sở Nông lâm nghiệp cấp.


2. Biên bản nộp thuế sử dụng đất.


3. Biên lai thu tiền hoàn vốn đầu tư trồng rừng (nếu vốn do ngân sách đầu tư).


4. Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và hợp đồng vận chuyển giữa chủ hàng với chủ quản lý phương tiện (nếu thuê phương tiện vận chuyển). Các hợp đồng này phải ghi rõ khối lượng lâm sản vận chuyển và phải được Hạt Kiểm lâm sở tại xác nhận.


Điều 6. Kiểm tra vận chuyển lâm sản


Lâm sản vận chuyển được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:


1. Có giấy phép vận chuyển do Chi cục Kiểm lâm cấp và các giấy tờ nói tại điều 5.


2. Nếu là sản phẩm gỗ tịch thu vận chuyển đến nơi tiêu thụ phải có quyết định xử lý và các thủ tục kèm theo quyết định xử lý đó của cơ quan kiểm lâm có thẩm quyền, hoặc cơ quan quản lý thị trường hoặc Cục thuế.


Điều 7. Các thủ tục cần thiết trong kinh doanh lâm sản:


Các tổ chức, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân kinh doanh lâm sản phải đủ điều kiện như sau:


- Đúng ngành nghề kinh doanh ghi trong Quyết định thành lập doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền.


- Có giấy đăng ký kinh doanh do Trọng tài Kinh tế tỉnh cấp.


Nghiêm cấm việc cho các tổ chức, cá nhân không được phép kinh doanh lâm sản thuê hoặc mượn giấy phép kinh doanh lâm sản. Nếu doanh nghiệp Nhà nước hoặc tư nhân nào vi phạm sẽ sử phạt hành chính, đìnhchỉ kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh.


Điều 8. Tiêu thụ sản phẩm


Các tổ chức (Qốc doanh, tập thể) và cá nhân có sản phẩm lâm sản hợp pháp có quyền bán theo giá thỏa thuận với bên mua. Chủ rừng có thể trực tiếp bán sản phẩm của mình đến nơi tiêu thụ, hoặc thông qua tổ chức trung gian có đủ tư cách pháp nhân nói tại điều 7.


Các loại lâm sản làm nguyên liệu giấy phải được ưu tiên bán cho Công ty giấy Bãi Bằng, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không ép cấp, ép giá.


Điều 9. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép


- Sở Nông lâm nghiệp Vĩnh Phú là cơ quan quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được quyền phê duyệt thiết kế khai thác rừng trồng phân tán, ký quyết định mở của rừng (giấy phép khai thác) sau khi được Bộ Lâm nghiệp phê duyệt khai thác rừng trồng tập trung cho tất cả chủ rừng là cá nhân, tập thể, cơ qan xí nghiệp (bao gồm cả Trung ương và địa phương).


- Chi cục Kiểm lâm: sau khi có giấy phép khai thác của Sở Nông lâm nghiệp, chi cục làm thủ tục cấp giấy phép vận chuyển lâm sản theo quy định tại điều 5 của quy định này; có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn tỉnh.


Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm:


Tổ chức các nhân thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và lâm luật.


Điều 11. Tổ chức thực hiện


Quy định này thay thế các quy định trước đây về quản lý khai thác rừng trồng của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Sở Nông lâm nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng: Tài chính - Vật giá, Tư pháp, Cục Thuế, Quản lý Thị trường hướng dẫn và tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện cần kiểm tra, phát hiện, bổ sung báo cáo UBND tỉnh quyết định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

